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NHÂN DANH 
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TÒA  N NH N D N TỈNH ĐỒNG NAI 

-                                              

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Phạm Thành Dương  

Các Thẩm phán:                          Ông Trần Vĩnh Yên   

                                            Ông V Hồng Luyến  

-   ư ký    ê   òa: Ông Lê Huy Công – Thư ký tòa án nhân dân tỉnh 

Đồng Nai. 

- Đạ  d ệ  V ệ  k ể  sá    â  dâ   ỉ   Đ    Na    a    a    ê   òa  

Ông Phạm Quang Minh - Kiểm sát viên.  

Ngày 02 tháng 7 năm 2021, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai 

xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số 

181/2021/TLPT-HS ngày 25/5/2021 đối với bị cáo V Quốc H do có kháng 

cáo của bị cáo đối với bản án hình sự sơ thẩm số 200/2021/HS-ST ngày 

12/4/2021 của Tòa án nhân dân thành phố Biên Hòa. 

- Bị cáo có kháng cáo: 

Võ Quốc H, sinh năm 1990, tại tỉnh Cà Mau; Nơi cư trú:  p C, x  T, 

huy n C1, tỉnh Cà Mau; ngh  nghi p: công nhân; trình đ  h c v n: lớp 09/12; 

dân t c: Kinh; giới t nh: nam; tôn giáo: không; quốc tịch: Vi t Nam; con ông 

V  Hoàng T và bà Nguy n Thị P; c  v  là Phạm Thị G; c  01 con (mới sinh 

ngày 21/3/2021); ti n án, ti n sự: không. Bị b t ngày 05/11/2020 đến ngày 

23/12/2020, đư c thay thế bi n pháp ngăn ch n t  tạm giam sang bảo lĩnh (Bị 

cáo c  m t). 

NỘI DUNG VỤ  N: 

Theo các tài li u c  trong hồ sơ vụ án và di n biến tại phiên tòa, n i 

dung vụ án đư c t m t t như sau: 

Khoảng 17 giờ, ngày 02/12/2019, V  Quốc H đư c đối tư ng tên V 

(Chưa r  lai lịch) đi u khiển xe mô tô của H (Không r  biển số) chở H đi 

ngang qua ti m tạp h a nhà anh Phạm Ng c B tại t  1,  p L 3, phường T1, 

thành phố B. Do V chạy xe nhanh nên suýt va đụng vào chị Lê Thị H1 (thuê 

tr  tại nhà anh B) đang bế con nh  ngồi trước cửa ti m h a nhà anh B, d n 
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đến chị H1 bực tức nên c  lời qua tiếng lại chửi nhau với H và V. Lúc này, 

anh B ra căn ngăn, bênh vực chị H1 thì bị V và H xông vào đánh anh B nhưng 

đư c m i người can ngăn, V và H lên xe b  đi.  

Trên đường đi, do còn bực tức với anh B nên V rủ H v  l y dao quay 

lại đánh anh B, H đồng ý. V chở H v  phòng tr  của H gần đ , H l y 01 con 

dao dài khoảng 60cm, lư i r ng 03cm đưa cho V, còn H cầm 01 con dao dài 

20cm, lư i r ng 02cm. Sau đ , V chở H cầm dao quay lại nhà anh B. Khi đến 

nơi, th y chị H1 và anh B đang đứng ở cửa ti m tạp h a, V và H xuống xe, 

cầm dao c ng xông tới đu i chém chị H1 và anh B. Chị H1 và anh B chạy vào 

nhà v  sinh trốn thì V, H đu i theo anh B. Lúc này, anh B l y th ng sơn nước 

để chống đ , che ch n cho chị H1 thì bị V và H d ng dao chém nhi u nhát 

vào tay. Sau đ , V và H quay ra d ng dao chém, đ p phá các tài sản trong 

ti m tạp h a của anh B làm hư h ng 01 ti vi hi u Sony 40 inch, 01 t m k nh 

dày 03mm, k ch thước 124cm x 144cm của tủ nhôm trưng bày hàng h a, 02 

t m k nh k ch thước 47cm x 92cm của tủ làm mát để hàng đông lạnh. Sau khi 

đ p phá tài sản xong, V và H lên xe b  đi.  

H u quả:  nh Phạm Ng c B bị thương t ch với t  l  t n thương cơ thể 

là 03 , thi t hại các tài sản trong ti m tạp h a nhà anh B như nêu trên với 

t ng giá trị tài sản thi t hại là 3.632.398đ (Ba tri u sáu trăm ba mươi hai 

nghìn ba trăm ch n mươi tám đồng). Sau khi gây án, V b  trốn. Ngày 

16/3/2020, anh Phạm Ng c B c  đơn yêu cầu khởi tố vụ án hình sự. 

Quá trình đi u tra, V  Quốc H đ  khai nh n hành vi phạm t i như trên. 

Tại bản Kết lu n giám định thương t ch số 0044 ngày 28/02/2020 của 
Trung tâm pháp y tỉnh Đồng Nai kết lu n anh Phạm Ng c B bị thương t ch 

như sau: 

- D u hi u ch nh qua giám định: 

+ S o cánh tay phải k ch thước 2,5x0,3 cm. T  l  01 . 

+ S o ng n 2 bàn tay trái k ch thước k ch thước 1,5x0,2cm. T  l  01 . 

+ S o ng n 3 bàn tay trái k ch thước 0,5x0,2cm. T  l  01 . 

- T  l  t n thương cơ thể do thương t ch gây nên tại thời điểm giám 

định của nạn nhân Phạm Ng c B là 03 .   

- V t gây thương t ch: V t s c. 

* Tại kết lu n định giá tài sản số 92 ngày 04/3/2020 của H i đồng định 

giá tài sản trong Tố tụng hình sự thành phố Biên Hòa kết lu n: 01 ti vi hi u 

Sony, 02 t m k nh tủ lạnh, 01 t m k nh tủ nhôm c  t ng giá trị tài sản thi t hại 

là 3.632.398đ (Ba tri u sáu trăm ba mươi hai nghìn ba trăm ch n mươi tám 

đồng).  

V t chứng:01 con dao dài khoảng 60cm, lư i r ng 03cm; 01 con dao 

dài 20cm, lư i r ng 02cm là hung kh  V và H sử dụng gây án, đ  vứt trên 

đường đi không nhớ vị tr  và 01 xe mô tô (Không r  biển số) của V  Quốc H 
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đ  bán cho người (Không r  lai lịch) nên Cơ quan Cảnh sát đi u tra Công an 

thành phố Biên Hòa không thu gi  đư c.  

- V  trách nhi m dân sự: 

Quá trình đi u tra, V  Quốc H đ  bồi thường chi ph  đi u trị thương 

t ch và các thi t hại v  tài sản cho anh Phạm Ng c B với t ng số ti n là 

50.000.000đ (Năm mươi tri u đồng) và đư c anh B b i nại.  

Đối với đối tư ng tên V (Chưa r  lai lịch) là đồng phạm trong vụ án, 

Cơ quan Cảnh sát đi u tra Công an thành phố Biên Hòa tiếp tục đi u tra, làm 

r  xử lý sau. 

Riêng hành vi  Cố ý gây thương t ch  của V  Quốc H, thu c trường 

h p khởi tố theo yêu cầu của bị hại quy định tại khoản 1 Đi u 155 B  lu t Tố 

tụng hình sự. Ngày 25/11/2020, anh Phạm Ng c B đ  tự nguy n rút yêu cầu 

khởi tố vụ án hình sự v  t i danh trên đối với H và V nên Cơ quan Cảnh sát 

đi u tra Công an thành phố Biên Hòa đ  ra quyết định đình chỉ đi u tra vụ án 

hình sự đối với bị cáo H v  t i danh trên. 

Tại bản án sơ thẩm số 200/2021/HSST ngày 12/4/2021 của Tòa án 

nhân dân thành phố Biên Hòađã quyết định:  

Tuyên bố bị cáo V  Quốc H phạm t i  Cố ý làm hư h ng tài sản . 

Áp dụng khoản 1 Đi u 178; điểm b, i, s khoản 1; khoản 2 Đi u 51 B  

lu t hình sự 2015 (sửa đ i, b  sung năm 2017); Xử phạt bị cáo V  Quốc H 06 

(sáu) tháng t , thời hạn t  t nh t  ngày bị cáo vào trại giam thi hành án nhưng 

đư c tr  đi thời gian tạm giam t  ngày 05/11/2020 đến ngày 23/12/2020. 

Ngày 22/4/2021 bị cáo n p đơn kháng cáo xin hưởng án treo. 

Ngoài ra bản án còn quyết định v  án ph  và quy n kháng cáo. 

 Quan điểm của đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai tại 

phiên tòa: 

Kháng cáo của bị cáo đúng quy định nên đư c xem xét theo trình tự 

phúc thẩm. Tòa án c p sơ thẩm xét xử bị cáo v  t i  Cố ý làm hư h ng tài 

sản  quy định tại khoản 1 Đi u 178 B  lu t hình sự 2015 là c  căn cứ và xử 

phạt bị cáo với hình phạt là ph  h p. Bị cáo kháng cáo xin đư c hưởng án 

treo nhưng không cung c p đư c tình tiết mới nên không c  cơ sở xem xét. 

Do đ , đ  nghị H i đồng xét xử không ch p nh n kháng cáo, gi  nguyên án 

sơ thẩm. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA  N: 

Trên cơ sở n i dung vụ án, căn cứ vào các tài li u trong hồ sơ vụ án đ  

đư c tranh tụng tại phiên tòa, H i đồng xét xử nh n định như sau: 

[1] Kháng cáo của bị cáo đư c thực hi n đúng trình tự thủ tục quy định 

của B  lu t tố tụng hình sự năm 2015 nên ch p nh n xem xét theo thủ tục 

phúc thẩm. 

[2] Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo khai nh n hành vi phạm t i đúng 

như cáo trạng và bản án sơ thẩm đ  nêu.  
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[3] H i đồng xét xử c  đủ cơ sở kết lu n: Bị cáo V  Quốc H cùng tên V 

(chưa r  lai lịch) đ  c  hành vi d ng dao chém nhi u nhát vào tay anh Phạm 

Ng c B gây thương t ch. Sau đ  tiếp tục d ng dao chém, đ p phá, làm hư 

h ng tài sản gồm: 01 ti vi hi u Sony, 02 t m k nh tủ lạnh, 01 t m k nh tủ 

nhôm c  t ng giá trị tài sản thi t hại là 3.632.398đ (Ba tri u sáu trăm ba mươi 

hai nghìn ba trăm ch n mươi tám đồng) của anh Phạm Ng c B. Tòa án nhân 

dân thành phố Biên Hòa xét xử bị cáo V  Quốc H v  t i  Cố ý làm hư h ng 

tài sản  quy định tại khoản 1 Đi u 178 B  lu t hình sự 2015 (sửa đ i, b  sung 

năm 2017) là c  căn cứ, đúng người, đúng t i và đúng pháp lu t. 

 [4] Xét kháng cáo xin hưởng án treo của bị cáo: Tại phiên tòa phúc 

thẩm, bị cáo không cung c p cung thêm chứng cứ để xác định là tình tiết giảm 

nh  nào mới so với nh ng tình tiết Tòa án c p sơ thẩm đ  xem xét. Chỉ vì m t 

mâu thu n nh  vì bị anh B nh c nhở thái đ  tham gia giao thông không đúng, 

ph ng nhanh trong ng  hẻm nh  mà bị cáo và đối tư ng V hung h n đánh gây 

thương t ch cho người khác và đ p phá tài sản của anh B. Hành vi của các bị 

cáo thể hi n th i côn đồ, hung h n cần phải tr ng trị nghiêm kh c. Tòa án c p 

sơ thẩm đ  xem xét đầy đủ các tình tiết giảm nh  và xử phạt bị cáo mức án tù 

khởi điểm của khung hình phạt là hoàn toàn ph  h p. Bị cáo kháng cáo nhưng 

không cung c p đư c tình tiết nào mới đ c bi t nên không c  căn cứ để ch p 

nh n kháng cáo. 

[5] Do kháng cáo không đư c ch p nh n nên bị cáo phải chịu án ph  

hình sự phúc thẩm theo quy định. 

[6] Quan điểm của đại di n Vi n kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai tại 

phiên tòa ph  h p với chứng cứ c  trong hồ sơ vụ án và kết quả tranh tụng tại 

phiên tòa nên ch p nh n. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ Điểm a, Khoản 1 Đi u 355, Đi u 356 của B  lu t tố tụng hình 

sự. 

Không ch p nh n kháng cáo của các bị cáo V  Quốc H, gi  nguyên 

bản án sơ thẩmsố 200/2021/HSST ngày 12/4/2021 của Tòa án nhân dân thành 

phố Biên Hòa. 

1. Tuyên bố bị cáo V  Quốc H phạm t i  Cố ý làm hư h ng tài sản  . 

Áp dụng khoản 1 Đi u 178; điểm b, i, s khoản 1; khoản 2 Đi u 51,Đi u 

38B  lu t hình sự 2015 (sửa đ i, b  sung năm 2017); Lu t phí và l  phí số 

97/2015/QH13 ngày 25/11/2015; Nghị quyết 326/UBTVQH14 ngày 

30/12/2016 quy định v  mức thu, mi n, giảm, thu, n p, quản lý và sử dụng án 

phí và l  phí Tòa án.  

Xử phạt: Bị cáo V  Quốc H 06 (sáu) tháng tù. Thời hạn t  t nh t  ngày 

bị cáo tự nguy n ho c bị áp giải để ch p hành hình phạt, nhưng đư c tr  đi 

thời gian tạm giam t  ngày 05/11/2020 đến ngày 23/12/2020. 
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2. Bu c bị cáo V  Quốc H phải n p 200.000 đồng (hai trăm nghìn 

đồng) án ph  hình sự phúc thẩm.  

3. Các quyết định khác của bản án sơ thẩm số 200/2021/HSST ngày 

12/4/2021 của Tòa án nhân dân thành phố Biên Hòa không bị kháng cáo, 

kháng nghị đ  c  hi u lực pháp lu t sau khi hết thời hạn kháng cáo, kháng 

nghị. 

Bản án phúc thẩm, c  hi u lực pháp lu t kể t  ngày tuyên án. 

Nơ    ậ    
- Vi n kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai;           
- Văn phòng Công an tỉnh Đồng Nai;                 
- Tòa án nhân dân thành phố Biên Hòa; (02)  
- Công an thành phố Biên Hòa;                           
- Vi n kiểm sát nhân dân thành phố Biên Hòa;   
- Chi cục TH  dân sự thành phố Biên Hòa;        
- UBND x  (phường) nơi bị cáo cư trú; 
- Bị cáo;                                                       
- Lưu.                                                                 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PH N – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

Phạm Thành Dương 

 

 

 

 

 

 

 

 


